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TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC CÔNG NGHỆ , KHỐI LỚP 7
(Năm học 2021  -  2022)
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 4    ; Số học sinh: 164
2. Tình hình đội ngũ:
 Số giáo viên: 01  ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0;  Đại học: 01 ; Trên đại học:  0 .
 Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 01 giáo viên
3. Thiết bị dạy học: 
	[bookmark: _Hlk81671200]STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Ti vi, máy chiếu tại các phòng học
	01 bộ
	Dùng cho các tiết dậy có ứng dụng CNTT
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập 
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Vườn trường
	01
	Khi học sinh thực hành bón phân, bắt sâu bệnh hại  
	


II. Kế hoạch dạy học
Phân phối chương trình
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÌ I
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Tiết số
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt
	1
	1
	Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt đối với đời sống con người, các nhiệm vụ cơ bản của ngành Trồng trọt. 

	2
	Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng.
	1
	2
	Nêu được khái niệm đất trồng , vai  trò và các thành phần của đất đối với cây trồng  

	3
	Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng.
	1
	3
	Trình bày được thành phần cơ giới của đất trồng.Nêu được các trị số PH của đất chua, đất kiềm và đất trung tính. Trình bày được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất

	4
	Bài 4: Thực hành: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản ( vê tay).
	1
	4
	Biết cách xác định được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản


	5
	Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất.
	1
	5
	Hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lý.  Biết các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất.

	6

	Chủ đề: Phân bón 
Ghép bài 7 với bài 9 và cấu trúc thành bài :
I. Phân bón là gì?
II.Tác dụng của phân bón
III.Cách sử dụng các loại phân bón thông thuờng.
IV.Cách bảo quả n các loại phân bón thông thường
	3
	6
7
	Biết được các loại phân bón thường dùng và tác dụng của phân bón đối với đất, cây trồng. 
Hiểu được các cách bón phân, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.



	7
	Ôn tập
	1
	8
	Ôn tập kiến thức đã học

	8
	Kiểm tra giữa kỳ I 
	1
	9
	Kiểm tra kiến thức đã học từ đấu năm

	9
	Bài 8. Thực hành: Nhận biết một số loại phân bón thông thường 
	1
	10
	Phân biệt được một số loại phân bón thường dùng.


	10
	Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.
	1
	11
	Hiểu được vai trò của giống cây trồng và các phương pháp chọn tạo giống cây trồng.
Hiểu được quy trình sản xuất giống cây trồng.
Biết cách bảo quản hạt, có ý thức bảo quản con giống, cây trồng, nhất là các giống quý đặc sản.

	
	Bài 11: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng.
	
	
	

	11
	Chủ đề: Sâu, bệnh hại cây trồng.
Ghép bài 12; 13 với nội dung còn lại của bài 14 và cấu trúc thành một bài 
I. Sâu, bệnh hại cây trồng
II.Nguyên tắc và các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại
III.Thực hành nhận biết một số loại nhãn hiệu của thuốc phòng trừ sâu, bệnh hại.
Bài 14: Thực hành: Nh[image: ]n biết m[image: ]t số loại nhãn hiệu của thuốc phòng trừ sâu, bệnh hại.
	3
	12;13;14
	- Biết được tác hại của sâu bệnh, các dấu hiệu của cây khi bị sâu bệnh phá hoại.
 - Hiểu được khái niệm về côn trùng bệnh cây, những nguyên tắc và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại.
- Biết vận dụng những biện pháp đã học vào việc phòng trừ sâu bệnh tại vườn trường hay ở gia đình.


	12
	Bài 15: Làm đất và bón phân lót.
	1
	15
	Hiểu được mục đích của việc làm đất trong  trồng trọt .Biết đựơc quy trình và yêu cầu của kĩ thuật làm đất. Hiểu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng.

	13
	Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp.
	1
	16
	Hiểu được khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng. Các vụ gieo trồng chính ở nước ta.
- Hiểu được mục đích của việc kiểm tra , xử lí hạt giống trước khi gieo trồng. Các phương pháp xử lí hạt giống
- Hiểu được các yêu cầu kĩ thuậtcủa việc gieo trồng và các phương pháp gieo hạt giống

	14
	Ôn tập cuối kì I
	1
	17
	Thông qua giờ ôn tập nhằm giúp học sinh củng cố và khắc sâu những kiến thức đã học. Củng cố và khắc sâu những kiến thức cơ bản chương I, II

	15
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	18
	Kiểm tra những kiến thức cơ bản của chương I, II.
- Đánh giá kết quả học tập của hs để từ đó giáo viên có những điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp.

	HỌC KÌ II


	1
	Bài 17: Thực hành: Xử lí hạt giống bằng nước ấm.
	1
	19
	Biết cách xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống 


	
	Bài 18: Thực hành: Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống.
	
	
	

	2
	Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng.
	1
	20
	Hiểu được mục đích và nội dung của các biện pháp chăm sóc cây trồng 

	3
	Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản.
	1
	21
	Hiểu được mục đích và yêu cầu của các phương pháp thu hoạch bảo quản và chế biến nông.

	4
	Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ.
	1
	22
	Hiểu được thế nào là luân canh, xen canh tăng vụ. Hiểu được tác dụng của luân canh xen canh tăng vụ.

	5
	Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng.
	1
	23
	Biết được vai trò quan trọng của rừng, hiểu được nhiemj vụ trồng rừng của nước ta.

	6
	Bài 23:Làm đất gieo ươm cây rừng
	1
	24
	Hiểu được điều kiện lập vườn ươm cây rừng, kĩ thuật làm đất hoang và nền đất gieo ươm cây rừng.

	7
	Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng.
	1
	25
	Biết cách kích thích hạt giống  ccaay rừng nảy mầm, hiểu thời vụ , quy thình gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng.

	8
	Bài 25: Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất.
	1
	26
	Làm các thao tác kĩ thuật gieo hạt và cấy cây vào bầu đất. 

	9
	Bài 26: Trồng cây rừng.
	1
	27
	 Biết được thời vụ trồng rừng, kĩ thuật đào hố trồng rừng và quy trình trồng cây rừng bằng cây con. 

	10
	Bài 27: Chăm sóc rừng sau khi trồng.
	1
	28
	Hiểu được thời gian và số lần chăm sóc rừng sau khi trồng, nội dung công việc chăm sóc rừng sau khi trồng. 

	11
	Bài 28: Khai thác rừng.
	1
	29
	Phân biệt được các loại khai thác rừng, hiểu được điều kiện khai thác rừng ở nước ta hiện nay. Biết được các biện pháp phục hồi khi khai thác rừng.

	12
	Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng.
	1
	30
	Hiểu được ý nghĩa của bảo vệ và khoanh nuôi rừng. Biết được các mục đích bảo vệ rừng, khoanh nuôi rừng 

	13
	Bài 30: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi
	1
	31
	Hiểu được vai trò của chăn nuôi. Biết nhiệm vụ phát triển của ngành chăn nuôi. 

	14
	Bài 31:Giống vật nuôi

	1
	32
	Hiểu được thế nào là khái niệm giống vật nuôi và vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi.


	15
	Bài 32:Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
	1
	33
	Hiểu được khái niệm về sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi
 Hiểu được các yếu tổ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi

	16
	Ôn tập giữa kì II
	1
	34
	Ôn kiến thức đã học trong học kì II

	17
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	35
	Kiểm tra kiến thức đã học

	18
	Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi.
	1
	36
	Hiểu được khái niệm, về chọn lọc giống vật nuôi.
 Biết được một số phương pháp chọn lọc giống và quản lý giống vật nuôi.

	19
	Bài 34:Nhân giống vật nuôi
	1
	37
	Biết được phương pháp chọn phối và nhân giống thuần chủng vật nuôi
Hiểu được khái niệm nhân giống thuần chủng vật nuôi

	20
	Thực hành: Nhận biết một số giống vật nuôi qua quan sát ngoại hình gồm các nội dung:
Ghép các nội dung còn lại của bài 35 với bài 36 và cấu trúc thành bài 
I.Nhận biết một số giống gà qua quan sát ngoại hình
II.Nhận biết một số giống lợn (heo) qua
quan sát ngoại hình.
	2
	38;39
	Nhận biết được một số giống gà qua quan sát ngại hình

Nhận biết được một số giống lợn qua quan sát ngoại hình

	21
	Bài 37:Thức ăn vật nuôi
	1
	40
	Biết được thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi.

	22
	Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi.
	1
	41
	Hiểu được vai trò của các chất dinh dưỡng trong  thức ăn của vật nuôi.


	23
	Bài 39:Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi
	1
	42
	Biết được mục đích và biết được phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi.

	24
	Bài 40:Sản xuất thức ăn vật nuôi
	1
	43
	Biết các sản xuất thức ăn cho vật nuôi.


	25

	Bài 41:Thực hành chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt.
Bài 42: Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men.
Bài 43:Thực hành: Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế bến bằng phương pháp vi sinh vật
	1

	44
	Biết sử dụng men rượu chế biến các loại thức ăn giàu tinh bột
 làm thức ăn cho vật nuôi.


	26
	Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi.
	1
	45
	Biết được vai trò của chuồng nuôi và vệ sinh bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

	27
	Ôn tập chương II.
	1
	46
	Ôn tập kiến thức đã học trong kì II

	28
	Ôn tập cuối kì II.
	1
	47
	Hệ thống hoá kiến thức: đã học từ đầu học kỳ II.

	29
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	48
	Đánh giá mức tiếp thu Kiến thức: của học sinh phần lâm nghiệp, đại cương kĩ thuật chăn nuôi đã được học.

	30
	Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi.
	1
	49
	Hiểu được một số biện pháp kĩ thuật trong chăn nuôi vật nuôi non, vật nuôi đực và vật nuôi cái sinh sản

	31
	Bài 46: Phòng, trị bệnh thông thường cho vật  nuôi.
	1
	50
	Hiểu được nguyên nhân gây bệnh.


	32
	Bài 47:Văc xin phòng bệnh cho vật nuôi
	1
	51
	Biết được cách phòng và trị bệnh cho vật nuôi.

	33
	Bài 48: Ôn tập các nội dung đã học
	1
	52
	Hiểu được tác dụng và cách sử dụng vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi.



   2.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa học kì I
	45 phút
	Tuần 9
	- Kiểm tra kiến thức về vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về đất trồng, thành phần cơ gới của đất trồng. Biện pháp sử sung cải tạo bảo vệ đất. Các loại phân bón
- Đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh
	

	Cuối học kì I
	45 phút
	Tuần 18
	- Kiểm tra kiến thức về vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về đất trồng, thành phần cơ gới của đất trồng. Biện pháp sử sung cải tạo bảo vệ đất. Các loại phân bón, vai trò, phương pgaps chọn giống cây trồng, sâu bệnh hại cây trồng.
 - Đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh
	

	
Giữa học kì II
	
45 phút
	
Tuần 27

	- Kiểm tra kiến thức về kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng, khai thác và bảo vệ rừng. Vai trò, nhiệm vụ, giống vật nuôi 
- Đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh.
- Điều chỉnh phương pháp, kĩ thuật dạy học của giáo viên.
	Trắc nghiệm và Tự luận viết trên giấy

	
Cuối học kì II
	
45 phút
	
Tuẩn 33

	- Kiểm tra kiến thức về kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng, khai thác và bảo vệ rừng. Vai trò, nhiệm vụ, giống vật nuôi, thức ăn đối với vật nuôi. Cách chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi
- Đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh.
- Điều chỉnh phương pháp, kĩ thuật dạy học của giáo viên.
	Trắc nghiệm và Tự luận viết trên giấy


                                                          
    3) . Các nội dung khác (nếu có):  Giúp đỡ học sinh yếu
	
              TỔ TRƯỞNG
               (đã ký)
	Tản Hồng , ngày 03  tháng 9  năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
( đã ký)


                                                                               
	TRƯỜNG: THCS TẢN HỒNG
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC CÔNG NGHỆ - KHỐI 8
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 05; Số học sinh: 167; 
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 01; Trình độ đào tạo: Đại học: 01; Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 01
II. Kế hoạch dạy học 
1. Thời lượng
	Học kì
	Số tuần
	Số tiết/tuần
	Số điểm

	
	
	
	Đánh giá thường xuyên
	Đánh giá giữa kỳ
	Đánh giá cuối kỳ

	I
	18
	18 tuần x 1 tiết = 18 tiết
	3
	1
	1

	II
	17
	17 tuần x 2 tiết = 34 tiết
	3
	1
	1



2. Phân phối chương trình
HỌC KÌ I
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Tiết theo PPCT
	Thời điểm

	Nội dung điều chỉnh (3)

	1
	Bài 1.Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống. 
	1 
	1
	Tuần 1
	(Chuyển mục I bài 8 thành mục I bài 1: Khái niệm bản vẽ kĩ thuật)

	2
	Chủ đề: Hình chiếu

	2 
	2+3
	Tuần 2, 3
	(1. Hình chiếu
2.Thực hành: hình chiếu của vật thể)

	3
	Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện
	1 
	4
	Tuần 4
	

	4
	Bài 5. TH: Bản vẽ các khối đa diện
	1 
	5
	Tuần 5
	

	5
	Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay
	1 
	6
	Tuần 6
	

	6
	Bài 7. Thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay.
	1 
	7
	Tuần 7
	

	7
	Ôn tập giữa kì I
	1 
	8
	Tuần 8
	

	8
	Kiểm tra giữa kì I
	1 
	9
	Tuần 9
	

	9
	Bài 8: Khái niệm hình cắt. 

	1 
	10
	Tuần 10
	(Không dạy mục I. Chỉ dạy mục II- Hình cắt)

	10
	Bài 9 Bản vẽ chi tiết 
	1 
	11
	Tuần 11
	Bài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt -  Hướng dẫn học sinh tự học)

	11
	Bài 11. Biểu diễn ren
	1
	12
	Tuần 12
	

	12
	Bài 12.TH  Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren.
	1 
	13
	Tuần 13
	

	13
	Bài 13. Bản vẽ lắp 

	1 
	14
	Tuần 14
	Bài 14. Thực hành đọc bản vẽ lắp- Hướng dẫn học sinh tự học)

	14
	Bài 15. Bản vẽ nhà

	1 
	15
	Tuần 15
	Bài 16. Bài tập thực hành đọc bản vẽ nhà đơn giản

	15
	  Ôn tập cuối kì I
	1 
	16
	Tuần 16
	

	16
	Kiểm tra cuối kì I
	 1 

	17
	Tuần 17
	

	17
	Bài 18: Vật liệu cơ khí 

	1
	18
	Tuần 18
	(Bài 17; 19: Không yêu cầu học sinh học)

	18
	Bài 20: Dụng cụ cơ khí 

	1 
	19
	Tuần 19
	(Mục I.1b: không dạy)


	19
	Chương IV: Chi tiết máy và lắp ghép
Bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép. 

	1
	20
	Tuần 19
	Bài 21,22,23 không yêu cầu học sinh học

	21
	Chủ đề: Mối ghép cố định. 

	1
	21
	Tuần 20
	Bài 25, 26.: Không dạy mục II.2 bài 25 và mục 2 bài 26)

	22
	Bài 27: Mối ghép động 

	1 
	22
	Tuần 20
	Bài 28: không dạy

	23
	Chủ đề: Truyền và biến đổi chuyển động  

	3 
	23+24+25
	Tuần 21+22
	Bài 29, 30; Mục II.2 bài 30 không yêu cầu học sinh học 
Bài 31- không thực hành.)

	24
	Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
	1 
	26
	Tuần 22
	

	25
	Chủ đề  : An toàn điện

	3
	27+28+29
	Tuần 23+24
	Bài 33; 34; 35 ( Bài 35 không yêu cầu hs thực hiện0

	26
	Bài 36: Vật liệu kĩ thuật điện 
	1 
	30
	Tuần 24
	(Bài 37: không dạy. Tích hợp khái niệm các loại đồ dùng điện vào các bài 38, 39, 41, 42)

	27
	Chủ đề: Đồ dùng loại điện – quang 

	 2
	31+32
	Tuần 25
	(Bài 38, 39 .Tích hợp bài 37. Bài 40 không yêu cầu hs thực hiện)

	29
	Ôn tập giữa kì II 
	1 
	33
	Tuần 26
	

	30
	Kiểm tra giữa kì 2
	3 
	34
	Tuần 26
	

	31
	Bài: Đồ dùng loại điện - nhiệt

	1
	35
	Tuần 27
	(Ghép mục II. Nồi cơm điện bài 42 với bài 41 và cấu trúc thành bài đồ dùng loại điện nhiệt. 
Bài 42.I không dạy; bài 43 không yêu cầu học sinh thực hiện)

	32
	Bài 44: Đồ dùng loại điện – cơ. Quạt điện.

	1
	36
	Tuần 27
	Không dạy mục III: máy bơm nước. Bài 45: Thực hành quạt điện – Không yêu cầu học sinh thực hiện)

	33
	Bài 46: Máy biến áp một pha 

	1 
	37
	Tuần 28
	Không yêu cầu học sinh học mục 2)

	34
	Bài 49: Thực hành: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình. 


	1 
	38
	Tuần 28
	Bài 47: không dạy)
Tổng kết và ôn tập chương VII hd hs tự học

	36
	Bài 50: Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà
	1 
	39
	Tuần 29
	

	37
	Bài 51: Thiết bị đóng – cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà. 

	1 
	40
	Tuần 29
	Bài 52: không yêu cầu hs thực hiện

	38
	Bài 53: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà

	1 
	41
	Tuần 30
	(Bài 54: Không dạy)

	39
	Chủ đề: Sơ đồ điện

	4 
	42+43+44+45
	Tuần 30+31+32
	(Bài 55, 56, 57, 58 ghép và cáu trúc thành bài “Sơ đồ điện”gồm các nội dung: 
1. Thiết kế mạch điện và sơ đồ điện
2. Phân loại sơ đồ điện
3. Một số ký hiệu quy ước trong sơ đồ điện
4 .Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện đơn giản)

	40
	Ôn tập cuối kì II
	1 
	46
	Tuần 32
	

	41
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	47
	Tuần 33
	

	42
	Tổng kết Ôn tập chương VIII
	2
	48+49
	Tuần 33+34
	

	43
	Bài tập thực hành : Thiết kế mạch điện
	3
	50+51+52
	Tuần 34+35
	



 (1) Tên bài học được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học.
(2, 3) Thực hiện theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT và Nội dung bổ trợ các kiến thức cần thiết của môn học trong Chương trình GDPT 2018, không có trong Chương trình GDPT 2006.
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	


Thường xuyên Học kì I
	
45 phút
	
Tuần 5
	- Đánh giá khả năng đọc được bản vẽ hình chiếu của vật thể có dạng các khối đa diện.
- Phát huy khả năng tưởng tựng hình không gian của HS.
	
Thực hành

	
	
45 phút
	
Tuần 7
	- Đánh giá khả năng đọc được bản vẽ hình chiếu của vật thể có dạng khối tròn xoay.
- Phát huy khả năng tưởng tựng hình không gian của HS.
	
Thực hành

	
	45 phút
	Tuần 12
	- Đánh giá khả năng đọc được bản vẽ đơn giản có ren.
	Thực hành

	Giữa Học kì I
	45 phút
	Tuần 8
	- Củng cố và khắc sâu kiến thức cho HS trong chương I. Bản vẽ các khối hình học.
- Đánh giá khả năng đọc và vẽ hình chiếu các khối hình học đơn giản của HS.
- Phát huy khả năng tưởng tựng hình không gian của HS.
	Thực hành

	
Cuối Học kì I
	
45 phút
	
Tuần 17
	- Củng cố và khắc sâu kiến thức cho HS trong chương II. Bản vẽ kĩ thuật.
- Đánh giá khả năng đọc và vẽ bản vẽ kĩ thuật đơn giản của HS.
- Đánh giá khả năng làm việc theo quy trình và khả năng tưởng tượng hình không gian của HS.
	
Thực hành

	




Thường xuyên Học kì II
	
2 tuần
	
Tuần 22 - 23
	- Trình bày được quy trình sản xuất ra sản phẩm cơ khí phục vụ đời sống.
- Hoàn thành được một sản phẩm cơ khí.
	
Báo cáo

	
	45 phút
	Tuần 24
	- Xử lý đúng và an toàn khi gặp trường hợp bị tai nạn điện.
	Thực hành

	
	

45 phút
	

Tuần 29
	- Đọc và giải thích được ý nghĩa của các số liệu kĩ thuật ghi trên quạt điện.
- Tìm hiểu được cấu tạo và chức năng của các bộ phận chính của quạt điện.
- Giải thích được các sự cố xảy ra với quạt điện.
	

Thực hành

	

Giữa Học kì II
	

45 phút
	

Tuần 25
	- Củng cố và khắc sâu kiến thức cho HS trong chương III. Gia công cơ khí, chương IV. Chi tiết máy và lắp ghép, chương V. Truyền và biến đổi chuyển động.
- Đánh giá kiến thức phần cơ khí và khả năng vận dụng vào thiết kế một sản phẩm cơ khí đơn giản của HS.
	

Thực hành

	Cuối Học kì II
	45 phút
	Tuần 33
	- Củng cố và khắc sâu kiến thức cho HS phần III. Kĩ thuật điện.
	Thực hành


III. Các nội dung khác (nếu có)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................










Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

	TRƯỜNG THCS TẢN HỒNG
  Tổ: KHTN
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ KHỐI  9
Năm học 2021 – 2022
I. Đặc điểm tình hình: 
1. Số lớp: 5		Số học sinh: 177 học sinh
2. Tình hình đội ngũ: 
- Số giáo viên:     ; Trình dộ đào tạo: Cao đẳng:               ; Đại học: 
- Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt:      ; Khá:         ; Đạt:    ;  Chưa đạt: 
3. Thiết bị dạy học
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy tính, máy chiếu
Cành giâm, dao, túi bầu…
	01
	Bài 4: Thực hành : Giâm cây 
	

	2
	Máy tính, máy chiếu, cành chiết, dao, dây nilon…
	01
	Bài 5: Thực hành:  Chiết cành
	

	3
	Máy tính, máy chiếu, Gốc ghép, mắt ghép, dao, dây nilon…
	01
	Bài 6: Thực hành :  Ghép
	

	4
	- Máy tính, máy chiếu
-Kính lúp cầm tay, kính hiển vi.
- Khay đựng mẫu, panh (kẹp)
- Tranh ảnh, mẫu sâu, bệnh
	
01
	Bài 12: Thực hành:
Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả.
	

	5
	- Máy tính, máy chiếu.
- Cuốc, xẻng, bình tưới.
- Phân bón, cây giống.
	
01

	Bài 13: Thực hành:  Trồng cây ăn quả
	

	6
	- Máy tính, máy chiếu.
- Cuốc, thuổng, rổ, cân.
- Phân bón hóa học.
- Bình tưới nước
	
01

	Bài 14: Thực hành:  Bón phân thúc cho cây ăn quả
	



4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
HỌC KÌ I
	Tiết
	Bài học
	  Số       tiết
	Thời điểm
	Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 1: Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả  
	1
	 Tuần 1
	

	2, 3
	Bài 2: Một số vấn đề chung về cây ăn quả 
	2
	 Tuần 2, 3
	

	THỰC HIỆN CÔNG VĂN 4040
(Thời gian bắt đầu thực hiện từ tuần 4 ngày 27/9/2021)

	4
	Bài 2: Một số vấn đề chung về cây ăn quả 
( tiếp)
	1
	 Tuần 4
	Mục IV: Không yêu cầu HS thực hiện

	5, 6
	Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả 
	2

	 Tuần 5, 6
	Mục I: Hướng dẫn HS tự học

	7, 8
	Bài 4: Thực hành  Giâm cây 
	2
	 Tuần 7, 8
	Chọn cây dễ giâm như dâu

	9
	Kiểm tra 
giữa kỳ I
	1
	 Tuần 9
	

	10, 11
	Bài 5: Thực hành  Chiết cành
	2

	 Tuần 
10, 11
	Chọn cây dễ tìm và chiết như bưởi, chanh

	12, 13
14
	Bài 6: Thực hành  Ghép
	3

	 Tuần 
12, 13 , 14
	- Mục II.1 Ghép đoạn cành hướng dẫn HS tự học.
- Chọn cây dễ tìm và ghép như bưởi, chanh, dâu

	 15, 16
	Bài 7,8,9 
CHỦ ĐỀ: KĨ THUẬT TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
	2

	 Tuần 
 15, 16
	

	17
	Ôn tập
	1
	Tuần 17
	

	18
	Kiểm tra cuối kỳ I
	1
	 Tuần 18
	


                                              HỌC KÌ II
	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện

	19, 20
	Bài 10, 11: Kỹ thuật trồng cây xoài – kỹ thuật trồng cây chôm chôm
	2
	Tuần 19,20
	

	21,22
   23
	Bài 12: Thực hành:
Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả.
	3
	Tuần 21
22, 23
	

	24, 25
  
	Bài 13: Thực hành:  Trồng cây ăn quả
	2
	Tuần 
24, 25 
	Chọn cây đã học lý thuyết để thực hành

	26
	   Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	Tuần 26
	

	27, 28
	Bài 13: Thực hành:  Trồng cây ăn quả ( tiếp)
	2
	Tuần 
27, 28
	

	29,30
31
	Bài 14: Thực hành:  Bón phân thúc cho cây ăn quả
	3
	Tuần
29, 30,31
	

	32, 33
	Ôn tập (lý thuyết và thực hành)
	2

	Tuần 
32, 33
	

	34, 35
	  Kiểm tra cuối kỳ II
	2

	Tuần 
34, 35
	


2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	Kiến thức và kĩ năng cơ bản của các bài: Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả, một số vấn đề chung về cây ăn quả và các phương pháp nhân giống cây ăn quả
	Trắc nghiệm và tự luận viết tay trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	Kiến thức và kĩ năng cơ bản của các bài thứ hành chiết, ghép cây ăn quả. Chủ đề: Kĩ thuật trồng cây ăn quả
	Trắc nghiệm và tự luận viết tay trên giấy

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	Kiến thức, kĩ năng cơ bản của các bài: Kĩ thuật trồng cây xoài-chôm chôm, Thựchành: Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả.
	Trắc nghiệm và tự luận viết tay trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 34, 45
	Kiến thức và kĩ năng cơ bản các bài: Thực hành trồng cây và Bón phân thúc cho cây ăn quả
	Trắc nghiệm và tự luận viết tay trên giấy
-Làm thực hành



	
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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